THUẬT NGỮ ĐO LƯỜNG PHÁP ĐỊNH
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Tổ chức Đo lường hợp pháp Quốc tế (OIML) đã có dự thảo “Từ vựng quốc tế về đo lường pháp định”. Dự thảo này đã phản ánh sự cập nhật với những phát triển mới trong lĩnh vực đo lường pháp định, những thay đổi về cách nhìn nhận đối với mô hình đo lường pháp định truyền thống, vai trò tăng lên của việc  đánh giá sự phù hợp và việc sử dụng các công cụ phần mềm trong lĩnh việc đo lường pháp định. Nội dung các hoạt động đo lường pháp định như sau:

1. Kiểm soát đo lường pháp định - Legal metrological control
Toàn bộ các hoạt động đo lường pháp định.
Chú thích: Kiểm soát đo lường pháp định bao gồm :

- Kiểm soát pháp định phương tiện đo;

- Giám sát đo lường;

- Thẩm định đo lường.

          2. Kiểm soát pháp định phương tiện đo - Legal control of measuring instruments

Thuật ngữ chung được dùng để chỉ toàn thể các hoạt động pháp định mà đối tượng có thể là phương tiện đo, ví dụ như phê duyệt mẫu, kiểm định v.v . . .
3. Giám sát đo lường – Metrological supervision

Hoạt động của kiểm soát đo lường pháp định để kiểm tra sự tuân thủ luật và các quy định về đo lường.

Chú thích 1: Giám sát đo lường cũng bao gồm việc kiểm tra sự chính xác của lượng hàng  được chỉ định trên bao bì và chứa trong bao bì.

Chú thích 2: Để đạt các mục đích trên, phương tiện và các phương pháp như giám sát thị trường và quản lý chất lượng có thể được sử dụng.

4. Thẩm định đo lường Metrological expertise.
Tất cả các hoạt động nhằm mục đích kiểm tra và chứng minh, ví dụ để chứng nhận theo một điều khoản của luật, tình trạng của một phương tiện đo và để xác định các đặc trưng đo lường của nó, trong đó có việc đối chiếu với những yêu cầu của luật pháp liên quan.

5. Đánh giá mẫu  - Tvpe (pattern) evaluation

Quá trình đánh giá sự phù hợp trên một hoặc một số mẫu của một loại xác định của phương tiện đo dẫn đến một báo cáo đánh giá và/hoặc một giấy chứng nhận đánh giá.

Chú thích 1: Trong đo lường pháp định hai từ "pattern" và “type” có nghĩa như nhau. Sau đây chỉ dùng từ type".

Chú thích 2: Có quốc gia và nền kinh tế thủ tục đánh giá sự phù hợp được sử dụng cho đánh giá mẫu.

6. Phê duyệt mẫu - Type Approval

Quyết định có tính pháp lý, dựa trên vệc xem xét báo cáo đánh giá mẫu, rằng phương tiện đo phù hợp. Với các yêu cầu của luật pháp và dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận phê duyệt mẫu.

7. Phê duyệt mẫu có giới hạn hiệu lực - Type approval witll limited effect

Việc phê duyệt mẫu phương tiện đo kèm theo một số giới hạn cụ thể.

Chú thích: Các giới hạn có thể là, ví dụ:

- Thời gian hiệu lực;

- Số lượng phương tiện đo trong phạm vi dược phê duyệt; 

- Trách nhiệm thông báo cho tổ chức có thẩm quyền về nơi lắp đặt từng phương tiện do;

- Việc sử dụng phương tiện đo.

8. Thừa nhận phê duyệt mẫu – Recognition of type approval.
Quyết dịnh có lính pháp lý đưa ra bởi một bên, tự nguyện hoặc dựa trên sự thỏa thuận song phương hoặc đa phương, thừa nhận một mẫu đã được phê duyệt là phù hợp với các yêu cầu quy định có liên quan không ban hành một chứng chỉ phê duyệt mẫu mới.
9. Thu hồi phê duyệt mẫu – Withdrawal of a type approval.
Quyết định hủy bỏ việc phê duyệt mẫu 

Chú thích: Việc thu hồi được tiến hành trong các trường hợp sau 
- Thay đổi mẫu;
- Sửa đổi các bộ phận quan trọng của mẫu.

- Có các vấn đề ảnh hưởng đến độ ổn định và/hoặc độ tin cậy đo lường;

- Có yêu cầu của luật pháp về sự thay đổi tính năng đo lường của từng phương tiện đo và yêu cầu này có hiệu lực sau khi chính thức ban hành phê duyệt mẫu.
10. Kiểm định phương tiện đo – Verifcati0n ofa measuring instrument
Quá trình đánh giá sự phù hợp (khác với đánh giá mẫu) dẫn đến việc gắn một dấu hiệu kiểm định và/ hoặc cấp một giấy chứng nhận kiểm định.
11. Kiểm tra sơ bộ - Preliminary examination

Việc kiểm tra phương tiện đo đối với một phần các yêu cầu hoặc trước khi các bộ phận nào đó của phương tiện đo được lắp đặt như là một phần của quá trình kiểm định.
12. Kiểm định bằng lấy mẫu. Verifcation by sampling
Việc kiểm định một lô đồng nhất phương tiện đo dựa trên kết quả xem xét một số lượng thống kê thích hợp các mẫu thử lựa chọn ngẫu nhiên từ lô.

13. Kiểm định ban đầu – Initial verification

Việc kiểm định một phương tiện đo trước đó chưa từng kiểm định.

14. Kiểm định kế tiếp – Subsequent verification

Kiểm định phương tiện đo sau lần kiểm định trước đó.

Chú thích1: Kiểm định tiếp theo bao gồm: 

- Kiểm định định kỳ bắt buộc;
- Kiểm định sau sửa chửa;

- Kiểm định tự nguyện.

Chú thích 2: Kiểm định kế tiếp phương tiện đo có thể được tiến hành trước khi hết thời gian hiệu lực của lần kiểm định trước đó khi có yêu cầu của người sử dụng hoặc khi việc kiểm định phương tiện đo được khẳng định không còn hiệu lực nữa.

15. Kiểm định định kỳ bắt buộc- Mandatory periodic verification

Việc kiểm định kế tiếp phương tiện đo được tiến hành định kỳ tại những khoảng thời gian xác định theo thủ tục được quy định.
16. Loại loại bỏ phương tiện đo –Rejection ò a measuring instrument
Quyết định có tính chất luật pháp rằng một phương tiện đo là không phù hợp với các vêu cầu luật định về kiểm định và cấm sử dụng phương tiện đo này cho việc áp dụng yêu cầu kiểm định bắt buộc.
17. Thừa nhận kiểm định.- Recognition of verification

Quyết định pháp lý được đưa ra bởi một bên, tự nguyện hoặc dựa trên sự thoả thuận song phương hoặc đa phương, thừa nhận một giấy chứng nhận kiểm định được phát hành và/hoặc một dấu kiểm định được thực hiện bởi một bên khác là phù hợp với các yêu cầu liên quan.

18. Kiểm tra bằng lấy mẫu -  Inspection by sampling

Việc kiểm tra một mẻ đồng nhất phương tiên đo dựa trên kết quả đánh giá một số lượng thống kê thích hợp các mẫu được chọn ngẫu nhiên từ một lô xác định.

19. Đóng dấu – Marking

Việc đóng dấu một hoặc nhiều các dấu hiệu.

Chú thích 1: Ví dụ về các dấu hiệu bao gồm: Dấu kiểm định, dấu loại bỏ, dấu niêm phong và dấu phê duyệt mẫu.

Chú thích 2: Dấu kiểm định và dấu niêm phong có thể kết hợp.

Chú thích 3. Nhà sản xuất có thể được uỷ quyền áp dụng các dấu khác.

20. Xóa dấu kiếm định – Oblitiration of a verifcation mark
Việc huỷ bỏ dấu kiểm định khi phát hiện phương tiện đo không còn phù hợp với các yêu cầu luật định.

21. Kiểm định ban đầu là phương tiện đo bằng cách sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất – Initial verifcation of measuring instrument utilizing  the manufactuer’s quality management system.
Tuyên bố của nhà sản xuất về sự phù hợp của phương tiện đo đối với các yêu cầu đo lường pháp định cho kiểm định ban đầu; tuyên bố được cho phép với điều kiện là nhà sản xuất có một hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng và được phê duyệt bởi một tổ chức có thẩm quyền.
Chú thích 1: Tổ chức chịu trách nhiệm quốc gia phải có biện pháp đánh giá định kỳ việc áp dụng hệ. thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

Chú thích 2: Chương trình quản lý chất lượng phương tiện đo phải phù hợp với các yêu cầu pháp định của việc kiểm định ban đầu theo luật quốc gia hoặc theo các quy định về kiểm soát đo lường pháp định.

22. Đưa vào thị trường – placing on the market
Việc tạo ra hiệu lực đầu tiên của phương tiện đo hoặc hàng đóng gói sẵn trên thị trường.

Chú thích: Điều này có thể liên quan đến thị trường của một số nước hay một nhóm nước.

23. Đưa vào sử dụng – Putting into use(service)
Thời điểm sử dụng đầu tiên bởi người sử dụng cuối cùng một phương tiện do cho mục đích đã được xác định./.
Theo nguồn: Revision of V1 international Vocabulary of Legal Metrology 2012.

